
                     Mẫu 06a 

Theo QT.25/BVĐKCL-VTTBYT, Phiên bản 1.0 ngày 11/6/2025 

SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV CAI LẬY Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số: 607/BVĐKCL-HCQT 

V/v mời chào giá mua vật tư để lắp 

đặt máy điều hòa nhiệt độ 

 

Cai Lậy, ngày 31 tháng 3 năm 2026 

Kính gửi: Các Nhà cung cấp. 

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự 

toán mua sắm: mua vật tư để lắp đặt  máy điều hòa nhiệt độ. 

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy mời các Quý nhà cung cấp có quan 

tâm, có khả năng cung cấp hàng hoá báo giá theo danh mục và biểu mẫu chào 

giá với các nội dung như sau: 

1. Nội dung mời chào giá: 

Đính kèm danh mục vật tư. 

Các yêu cầu khác: 

- Giá trên đã bao gồm thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển và các chi phí 

khác có liên quan. 

- Địa điểm giao hàng: Tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy; số 398, 

đường quốc lộ 1, khu phố 1A, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp. 

2. Biểu mẫu chào giá: 

Tên nhà cung cấp: ………  

Địa chỉ: ………………...... 

SĐT: ……………………..  

BẢNG CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy 

Trên cơ sở mời chào giá của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy, công 

ty chúng tôi chào giá cung cấp hàng hoá như sau: 

Stt 

Tên 

hàng 

hoá 

Tên 

thương 

mại 

Thông số 

kỹ thuật 

Hãng/ 

Nước 

sản xuất 

Đvt 
Đơn giá 

(Đồng) 

Thành 

tiền 

(Đồng) 
        

….., ngày…tháng…năm…  

      Đại diện của nhà cung cấp  

                                                                 (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
 

- Giá trên đã bao gồm thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển (Không bao 

gồm chi phí vật tư và công lắp đặt máy). 

- Địa điểm giao hàng: Tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy; Số 398, 

đường Quốc lộ 1, khu phố 1A, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp. 



- Báo giá được đóng dấu giáp lai, để vào phong bì và dán kín. 

- Ngoài bìa thư ghi rõ: “Báo giá mua vật tư để lắp đặt máy điều hòa 

nhiệt độ”. 

- Nơi nhận: Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai 

Lậy. (Địa chỉ: số 398, đường quốc lộ 1, khu phố 1A, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng 

Tháp; số điện thoại: 0898 000 275).  

- Thời hạn nhận báo giá: từ ngày ra thông báo đến ngày 09/4/2026 (Các 

báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét và được hoàn 

trả về Quý nhà cung cấp)  

Rất mong sự hợp tác của Quý Nhà cung cấp. 

Trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Phó Giám đốc (để biết); 

 - Phòng CNTT (để đăng tin); 

 - Lưu: VT, HCQT (Lan). 

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC VẬT TƯ 

(Kèm theo Công văn số 607/BVĐKCL-HCQT ngày 31 tháng 3  năm 2026) 

Stt Tên vật tư Thông số kỹ thuật Đvt 
Số 

lượng 

1 

Ống đồng máy 

lạnh (1,0HP) (gồm 

ống phi 10 mm và 

ống phi 0,6mm) 

- Gồm ống phi 10mm và ống phi 

6mm. 

- Độ dày ống: 0,6mm-0,81mm 

- Có vỏ bọc bằng ống gen và có 2 

nút bịt 2 đầu của cuộn 

Mét 30 

2 

Ống đồng máy 

lạnh  (1.5HP) (gồm 

ống phi 12,7mm và 

ống phi 0,6mm) 

- Gồm ống phi 12,7mm và ống phi 

6mm. 

- Độ dày ống: 0,6mm-0,81mm 

- Có vỏ bọc bằng ống gen và có 2 

nút bịt 2 đầu của cuộn  

Mét 240 

3 Ống nước phi 21 

- Chất liệu: nhựa PVC 

- Kích thước đường kính ngoài: 

21mm, dày ≥1,7mm, dài 4m 

- Nhãn hiệu: Bình Minh (loại 2) 

Mét 90 

4 Dây điện 2,5CDV 

- Cáp ruột đồng, ruột cấp 2, cách 

điện bằng PVC 

- Kết cấu: 1 lõi x 7 sợi, đường kính 

mỗi sợi 0,67 mm (±5%) 

- Mặt cắt danh nghĩa (tiết diện): 2,5 

mm
2
 (±2%) 

- Điện áp danh định: 0,6/1 kv 

- Chất liệu: ruột đồng 

Mét 1.125 

5 Simili 
-  Cuộn to, dày, đặc, 0 lõi.  

-  Chất liệu: vải cotton và xơ lụa.  
Kg 36 

6 Co 21  

- Chất liệu: nhựa PVC 

- Kích thước đường kính trong: 21 

mm 

- Nhãn hiệu: Bình Minh (loại 2) 

Cái 180 

7 CP 10A 

- Số cực: 2 cực 

- Dòng điện định mức: 10A 

- Điện áp: 240VAC 

- Dòng cắt ngắn mạch định mức 

1,5kA 

Cái 41 



Stt Tên vật tư Thông số kỹ thuật Đvt 
Số 

lượng 

- Chất liệu: Nhựa ABS chống cháy 

- Nhãn hiệu: Panasonic 

8 CP 15A 

- Số cực: 2 cực 

- Dòng điện định mức: 15A 

- Điện áp: 240VAC 

- Dòng cắt danh định: 1,5 kA 

- Chất liệu: Nhựa ABS chống cháy 

- Nhãn hiệu: Panasonic  

Cái 4 

9 Nẹp 2,5P 

- Chất liệu: Nhựa PVC 

- Màu sắc: Trắng 

- Kích thước: 25x14mm (±2) 

- Chiều dài: ≥1,5 m/cây  

Cây 360 

10 Eke (loại 2.0Hp) 

- Kích thước: 500mm x 420mm x 

35mm. 

- Độ dày: ≥ 2,5 mm. 

- Trọng lượng: Khoảng 2 kg 

- Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện, 

chống gỉ sét. 

- 1 cặp gồm 2 chiếc, bao gồm ốc 

vít treo. 

- Chịu lực 50kg - 60kg để đảm 

bảo an toàn và hạn chế rung lắc 

Cặp 45 

11 Quạt hút 2T 

- Công suất: 25-35W 

- Điện áp: 220V/ 50Hz 

- Lưu lượng gió: 37-43 m
3
/min 

- Đường kính cánh: 20 cm 

- Khung âm tường: 250 x 250 (mm) 

- Nhãn hiệu: Senko 

Cái 45 

12 Dây điện 2x1,5 

- Dây đôi, ruột đồng, ruột cấp 5, 

cách điện bằng PVC 

- Kết cấu: 2 lõi x 30 sợi, đường 

kính mỗi sợi 0,25mm (±5%) 

- Mặt cắt danh nghĩa (tiết diện): 

2x1,5 mm
2
 (±2%) 

- Điện áp danh định: 0,6/1 kv 

- Chất liệu: ruột đồng 

Mét 225 

13 Tắc kê số 4 

- Kích thước: 8mmx40mm 

- Chất liệu: nhựa nguyên sinh, có 

khả năng chịu nhiệt từ -40°C đến 

Bịt 15 



Stt Tên vật tư Thông số kỹ thuật Đvt 
Số 

lượng 

80°C 

- Đóng gói: 100 con/ bịt 

14 
Ốc vít 5 phân  

(Vít bắn gỗ) 

- Đầu vít dạng lục giác 

- Thân vít có tiện ren, dày, thành 

các vòng xoáy 

- Mũi vít: nhọn  

- Chiều dài: 5 cm 

- Chất liệu: Thép đen, inox hoặc 

mạ niken 

Kg 3 

  

Tổng cộng: 

14 khoản 
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